
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
  
          Số:          /SLĐTBXH-KHTC 

V/v báo cáo công khai tình hình thực hiện 

dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm 2023 nguồn kinh phí địa phương 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                       
                Đắk Nông, ngày       tháng 7  năm 2023 

  
Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông. 

 

 Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

 Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ 

chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, 

các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông công khai tình hình 

thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 theo Biểu số 

3 đính kèm.  

Đề nghị Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trang thông tin điện tử;             

- Lưu: VT, KHTC.     

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Công Tự 

 

 

                     
                                                                    
                          
 



  Biểu số 3 -  Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính 
 

Đơn vị: Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Chƣơng: 424 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

 

     Đắk Nông, ngày       tháng 7 năm 2023 
   

 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH  

6 THÁNG ĐẦU NĂM NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số        /SLĐTBXH-KHTC ngày    /7/2023 của Sở Lao động – TB&XH)   

 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 

2023 

Ƣớc thực 

hiện 6 

tháng đầu 

năm 2023 

Ƣớc 

thực 

hiện/  

Dự 

toán 

năm 

2023   

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện quý 

I năm 

2023 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước     
(tỷ lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí 
0 0 0 0 

I Số thu phí, lệ phí 0 0 0 0 

1 Lệ phí         

2 Phí         

II Chi từ nguồn thu phí đƣợc để lại 0 0 0 0 

1 Chi sự nghiệp…………………. 0 0 0 0 

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

2 Chi quản lý hành chính 0 0 0 0 

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nƣớc 0 0 0 0 

1 Lệ phí         

2 Phí         

B Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc 63.622,73 13.406,19 21,1 93,9 

I Nguồn ngân sách trong nƣớc 63.622,73 13.406,19 21,1 93,9 

1 Chi quản lý hành chính 7.081,66 3.214,43 45,4 80,1 

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  6.278,00 2.887,67 46,0 99,7 

  Văn phòng Sở Lao động - TB&XH 6.278,00 2.887,67 46,0 99,7 

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  803,66 326,75 40,7 29,2 

  Văn phòng Sở Lao động - TB&XH 803,66 326,75 40,7 29,2 

2 
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề (085, 098) 
20.224,22 1.029,18 5,1 42,2 

2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0,00 0,00 0,0 0,0 

  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông 0,00   0,0 0,0 



Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

năm 

2023 

Ƣớc thực 

hiện 6 

tháng đầu 

năm 2023 

Ƣớc 

thực 

hiện/  

Dự 

toán 

năm 

2023   

(tỷ lệ %) 

Ước thực 

hiện quý 

I năm 

2023 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước     
(tỷ lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  20.224,22 1.029,18 5,1 73,6 

  Văn phòng Sở Lao động - TB&XH 19.624,22 1.029,18 5,2 78,7 

  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông 600,00 0,00 0,0 0,0 

3 Chi bảo đảm xã hội (371, 372, 398) 21.414,85 8.999,82 42,0 114,9 

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 46,43 0,00 0,00 0,0 

  Văn phòng Sở Lao động - TB&XH 0,00 0,00 0,0 0,0 

  Trung tâm Dich vụ việc làm 46,43 0,00 0,0 0,0 

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  21.368,42 8.999,82 42,1 129,1 

  Văn phòng Sở Lao động - TB&XH 12.610,42 5.528,17 43,8 102,2 

  Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông 6.432,00 2.392,34 37,2 153,1 

  Trung tâm Dich vụ việc làm 2.326,00 1.079,31 46,4 0,0 

4 Chi sự nghiệp kinh tế (L280- K338) 12.633,00 0,00 0,00 0,00 

  Văn phòng Sở Lao động - TB&XH 12.633,00 0,00 0,00 0,0 

5 
Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin (L160 

- K171) 
2.196,00 134,68 6,13 0,0 

  Văn phòng Sở Lao động - TB&XH 2.196,00 134,68 6,1 0,0 

6 Sự nghiệp y tế 73,00 28,09 38,48 0,0 

  Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Đắk Nông 73,00 28,09 38,48 0,0 
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